
Page 1 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

(Kèm theo Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của Tổ thực hiện đấu thầu thuốc)
Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chú

1 B001 Acarbose 50mg Đức Viên 2,760     97.6         1 

2 B002 Acid amin Đức Chai           67,725     97.3         1 

3 B003 Acid amin Đức Chai         116,970     97.3         1 

DANH SÁCH XẾP HẠNG NHÀ THẦU DỰ THẦU GÓI SỐ 2 CUNG CẤP THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ 
(XẾP THEO MÃ HÀNG HÓA)

Số 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

Glucobay 
Tab 50mg 
100's

Hộp 10 vỉ x 
10 viên, Viên 

nén, Uống

36 
tháng

VN-20231-
17

Bayer 
Pharma 

AG

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Aminoplas
mal

5%, 
250ml

Chai 250ml, 
Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

24 
tháng

VN-18161-
14

(13100/QL
D-ĐK)

B.Braun 
Melsunge

n AG

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Hoàng Lan

Đề xuất 
trúng 
thầu

Aminoplas
mal 
B.Braun

5%, 
500ml

Chai 500ml; 
Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

24 
tháng

VN-18161-
14

(13100/QL
D-ĐK)

B.Braun 
Melsunge

n AG

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Hoàng Lan

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 2 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

4 B004 7,58% Nhật Túi 116,632     97.9         1 
Morihepa
min

L-Isoleucine 
+ L-Leucine 
+ L-Lysine 
acetate + L-
Methionine 
+ L-
Phenylalani
ne + L-
Threonine + 
L-
Tryptophan 
+ L-Valine, 
L-Alanine + 
L-Arginine 
+ L-
Aspartic 
acid + L-
Histidine +  
L-Proline + 
L-Serine + 
L-Tyrosine 
+ Glycine

Túi 200ml, 
Dung dịch 
truyền tĩnh 

mạch, Truyền 
tĩnh mạch

36 
tháng

VN-17215-
13 (có CV 
gia hạn số 
23200/QL

D-ĐK ngày 
19/12/2018

)

Ay 
Pharmace

uticals 
Co., Ltd

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 3 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

5 B005 Albendazole 200mg Viên 5,600     96.4         1 

6 B006 10mg Pháp Viên           15,291     97.9         1 

7 B007 Pharmatis Pháp Gói 3,751     97.9         1 

Zentel tab 
200mg 2's

Hộp 1 vỉ x 02 
viên , Viên 

nén bao 
phim, Uống

36 
tháng

GC-0182-
12 (có CV 

gia hạn 
SĐK)

Công ty 
cổ phần 
Dược 
phẩm 
OPV

Việt 
Nam

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Xatral XL 
10mg

Alfuzosin 
HCL 

Hộp 1 vỉ x 30 
viên, Viên 
nén phóng 
thích chậm, 

Uống

36 
tháng

VN-14355-
11  (có CV 
gia hạn số 
đăng ký)

Sanofi 
Winthrop 
Industrie

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Thiết bị Y 
tế Hà Nội

Đề xuất 
trúng 
thầu

Phosphalu
gel 

Aluminium 
phosphate 
20% gel

12,38g/ 
gói 20g

Hộp 26 gói x 
20g, Hỗn 
dịch uống, 

Uống

36 
tháng

VN-16964-
13 (có CV 
gia hạn số 
20015/QL

D-ĐK ngày 
22/10/2018

)

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 4 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

8 B008 30mg Pháp Viên 2,500     97.9         1 

9 B009 Pháp Ống           30,048     97.6         1 

10 B010 200 mg Pháp Viên             6,750     97.6         1 

11 B011 5mg Pháp Viên 8,125     97.3         1 

Mucosolva
n 

Ambroxol 
Hydrochlori
de 

Hộp 2 vỉ x 10 
viên, Viên 
nén, Uống

36 
tháng

VN-16588-
13 (có CV 
gia hạn số 
14680/QL

D-ĐK ngày 
30/07/2018

)

Delpharm 
Reims

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

Cordarone 
150mg/3m
l

Amiodarone 
hydrochlori
de

150mg/ 
3ml

Hộp 6 ống x 
3ml, Dung 
dịch tiêm, 
Tiêm tĩnh 

mạch

24 
tháng

VN-20734-
17

Sanofi 
Winthrop 
Industrie

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Thiết bị Y 
tế Hà Nội

Đề xuất 
trúng 
thầu

Cordarone 
Amiodarone 
hydrochlori
de

Hộp 2 vỉ x 15 
viên, Viên 
nén, Uống

24 
tháng

VN-16722-
13 (có CV 
gia hạn số 
đăng ký)

Sanofi 
Winthrop 
Industrie

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Thiết bị Y 
tế Hà Nội

Đề xuất 
trúng 
thầu

Amlor 
Cap 5mg 
30's

Amlodipine 
besylate 
(amlodipine
)

3 vỉ x 10 
viên/ hộp, 
Viên nang, 

Uống

24 
tháng

VN-20049-
16

Fareva 
Amboise

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 5 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

12 B012 Twynsta Ấn Độ Viên 12,482     96.7         1 

Telmisartan 
+ 
Amlodipine 
(dưới dạng 
Amlodipine 
besylate) 

40mg + 
5mg

Hộp 14 vỉ x 7 
viên, Viên 
nén, Uống

36 
tháng

VN-16589-
13 (có CV 
gia hạn số 

5306/QLD-
ĐK ngày 

10/04/2019
)

M/s Cipla 
Ltd (đóng 

gói và 
xuất 

xưởng: 
Boehring

er 
Ingelheim 
Pharma 

GmbH & 
Co. KG., 

Đức)

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 6 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

13 B013 Twynsta Ấn Độ Viên 13,122     96.7         1 

Telmisartan 
+ 
Amlodipine 
(dưới dạng 
Amlodipine 
besylate) 

80mg + 
5mg

Hộp 14 vỉ x 7 
viên, Viên 
nén, Uống

36 
tháng

VN-16590-
13 (có CV 
gia hạn số 

5306/QLD-
ĐK ngày 

10/04/2019
)

M/s Cipla 
Ltd (đóng 

gói và 
xuất 

xưởng: 
Boehring

er 
Ingelheim 
Pharma 

GmbH & 
Co. KG., 

Đức)

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 7 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

14 B014 Anh Viên 11,936     97.3         1 

15 B015 20mg Viên 15,941     98.2         1 

Augmenti
n Tab 
625mg 
2x7's

Amoxicillin 
(dưới dạng 
Amoxicillin 
trihydrate) 
500mg; 
Acid 
Clavulanic 
(dưới dạng 
Kali 
clavulanate) 
125mg

500 mg 
+ 125mg 

Hộp 2 vỉ x 7 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

24 
tháng

VN-20169-
16

SmithKli
ne 

Beecham 
Limited

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Lipitor 
Tab 20mg 
3x10's

Atorvastatin 
(dưới dạng 
Atorvastatin 
hemicalci.1,
5 H2O)

Hộp 3 vĩ * 10 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

36 
tháng

VN-17767-
14

Pfizer 
Pharmace

uticals 
LLC ; 

Packed by 
Pfizer 

Manufact
uring 

Deutschla
nd GmbH

CSSX: 
Mỹ, 

Đóng 
gói: 
Đức

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 8 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

16 B016 Đức Lọ 2,164,858     97.9         1 

17 B017 50 mg Viên 114,128     97.6         1 

18 B018 Bilastin 20mg Ý Viên 9,300     97.6         1 

Tractocile 
(Đóng gói: 
Ferring 
Internation
al Center 
S.A., 
Switzerlan
d)

Atosiban 
acetate

7,5mg/m
l 

atosiban

Hộp 1 lọ 5ml, 
Dung dịch 
đậm đặc để 
truyền tĩnh 

mạch, Truyền 
tĩnh mạch

48 
tháng

VN-11875-
11 (Có CV 
gia hạn số 
23354/QL

D-ĐK ngày 
21/12/2018

)

Ferring 
GmbH 

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

Casodex 
Tab 50mg 
28's

Bicalutamid
e

Hộp 2 vỉ x 14 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

60 
tháng

VN-18149-
14

Corden 
Pharma 
GmbH; 

đóng gói 
tại 

AstraZen
eca UK 
Limited

CSSX: 
Đức, 
đóng 
gói: 
Anh 

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Bilaxten 
Tab 20mg 
10's

Hộp 1 vỉ x 10 
viên, Viên 
nén, Uống

60 
tháng

VN2-496-
16

A. 
Menarini 
Manufact

uring 
Logistics 

and 
Services 

S.r.l

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 9 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

19 B019 Lumigan Bimatoprost Ireland Lọ 252,079     97.6         1 

20 B020 Ganfort Ireland Lọ 255,990     97.6         1 

21 B021 5mg Viên 4,290     97.6         1 

0,3mg/3
ml

Hộp 1 lọ 
chứa 3ml 
dung dịch 

trong lọ dung 
tích 5ml, 

Dung dịch 
nhỏ mắt, Nhỏ 

mắt

24 
tháng

VN-17816-
14

Allergan 
Pharmace

uticals 
Ireland

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

Bimatoprost 
+ Timolol 
(dưới dạng 
Timolol 
maleat 
6.8mg)

0.3mg/m
l + 

5mg/ml

Hộp 1 lọ 3ml, 
Dung dịch 

nhỏ mắt, Nhỏ 
mắt

24 
tháng

VN-19767-
16

Allergan 
Pharmace

uticals 
Ireland

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

Concor 
Tab 5mg 
3x10'S

Bisoprolol 
fumarate

Hộp 3 vỉ x 10 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

36 
tháng

VN-17521-
13

CSSX: 
Merck 
KGaA; 
CSĐG: 
Merck 

KGaA & 
Co., Werk 

Spittal

CSSX: 
Đức, 
đóng 

gói: Áo

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 10 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

22 B022 125mg Canada Viên 428,750     97.6         1 

23 B023 Combigan Ireland Lọ 183,514     97.3         1 

24 B024 10mg/ml Mỹ Lọ 116,700     97.3         1 

25 B025 Budesonid Ống 13,834     97.3         1 

Tracleer 
Tab 
125mg 
60's

Bosentan 
(dưới dạng 
Bosentan 
monohydrat
) 125mg

Hộp 1 lọ 60 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

60 
tháng

VN-18486-
14

Patheon 
Inc. 

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Brimonidine 
tartrate + 
Timolol 
(dưới dạng 
Timolol 
maleat)

2mg/ml 
+ 

5mg/ml

Hộp 1 lọ 5ml, 
Dung dịch 

nhỏ mắt, Nhỏ 
mắt

21 
tháng

VN-20373-
17

Allergan 
Pharmace

uticals 
Ireland

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

AZOPT 
1%  5ML 
1'S

Mỗi 1ml 
hỗn dịch 
chứa 
Brinzolamid
e 

Hộp 1 lọ 5ml, 
Hỗn dịch nhỏ 
mắt, Nhỏ mắt

24 
tháng

VN-21090-
18

Alcon 
Research, 

Ltd.

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Pulmicort 
Respules 
500mcg/ 
2ml  20's

500mcg/
2ml

Hộp 4 gói x 5 
ống đơn liều 

2ml, Hỗn 
dịch khí dung 
dùng để hít, 

Hít

24 
tháng

VN-19559-
16

AstraZen
eca AB

Thụy 
Điển

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 11 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

26 B026 Ống 486,948     97.3         1 
Symbicort 
Turbuhaler 
120 Dose

Budesonid, 
Formoterol 
fumarat 
dihydrate

Mỗi liều 
phóng 
thích 
chứa: 

Budeson
id 

160mcg; 
Formote

rol 
fumarate 
dihydrat
e 4,5mcg

Hộp 1 ống hít 
120 liều, 

Thuốc bột để 
hít, Hít

24 
tháng

VN-20379-
17

AstraZen
eca AB

Thụy 
Điển

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 12 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

27 B027 Ống 286,440     97.3         1 

28 B028 200mg Ý Viên 3,662     97.3         1 

Symbicort 
Tur Oth 60 
Dose 
160/4.5

Budesonid, 
Formoterol 
fumarate 
dihydrate

Mỗi liều 
phóng 
thích 
chứa: 

Budeson
id 

160mcg; 
Formote

rol 
fumarate 
dihydrat
e 4,5mcg

Hộp 1 ống hít 
60 liều, 

Thuốc bột để 
hít, Hít

24 
tháng

VN-20379-
17

AstraZen
eca AB

Thụy 
Điển

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Tegretol 
CR 200 
Tab 
200mg 
5x10's

Carbamazep
ine

Hộp 5 vỉ x 10 
viên, Viên 

nén bao phim 
giải phóng có 

kiểm soát, 
Uống

24 
tháng

VN-18777-
15

Novartis 
Farma 
S.p.A

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 13 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

29 B029 Stugeron Cinnarizine 25mg Viên 674     96.7         1 

30 B030 500mg Đức Viên 15,200     97.6         1 

31 B031 Anh Tuýp 42,812     97.3         1 

Hộp 25 vỉ x 
10 viên nén, 

viên nén, 
Uống

60 
tháng

VN-14218-
11 (có CV 
gia hạn số 
24333/QL

D-ĐK ngày 
28/12/2018

)

OLIC 
(Thailand

) Ltd.

Thái 
Lan

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

Ciprobay 
Tab 
500mg 
10's

Ciprofloxaci
n 
Hydrochlori
de

Hộp 1 vỉ x 10 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

60 
tháng

VN-14009-
11

Bayer 
Pharma 

AG

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Vượt 
giá kế 
hoạch

Dermovate 
15g Cre 
0.05% 15g

Clobetasol 
Propionat

15g, 
0,05% 
(khối 

lượng/kh
ối lượng)

Hộp 1 tuýp 
15g, Kem bôi 

ngoài da , 
Dùng ngoài

24 
tháng

VN-19165-
15

Glaxo 
Operation
s UK Ltd

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 14 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

32 B032 Pradaxa 110mg Đức Viên 30,388     97.9         1 

33 B033 10mg VN3-37-18 Viên 19,000     97.6         1 

34 B034 Deferasirox 125mg Viên 96,297     97.6         1 

Dabigatran 
etexilate 
(dưới dạng 
Dabigatran 
etexilate 
mesilate)

Hộp 3 vỉ x 10 
viên nang 
cứng, Viên 
nang cứng, 

Uống

36 
tháng

VN-16443-
13 (có CV 
gia hạn số 

5306/QLD-
ĐK ngày 

10/04/2019
)

Boehring
er 

Ingelheim 
Pharma 

GmbH & 
Co. KG.

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

Forxiga 
Tab 10mg 
2x14's

Dapagliflozi
n (dưới 
dạng 
Dapagliflozi
n 
propanediol 
monohydrat
) 

Hộp 2 vỉ x 14 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

36 
tháng

AstraZen
eca 

Pharmace
uticals 

LP; đóng 
gói 

AstraZen
eca UK 
Limited

CSSX: 
Mỹ, 
đóng 
gói: 
Anh

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Exjade 
125 Tab 
125mg 
4x7's

Hộp 4 vỉ x 7 
viên, Viên 

nén phân tán, 
Uống

36 
tháng

VN-17124-
13

Novartis 
Pharma 

Stein AG

Thụy 
Sỹ

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 15 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

35 B035 Aerius Bỉ Chai 78,900     97.3         1 

36 B036 100mg Pháp Viên 15,602     97.6         1 

37 B037 Ống 18,066     97.3         1 

Desloratadi
ne

0,5mg/m
l

Hộp 1 chai 
60ml, Siro, 

Uống

24 
tháng

VN-14268-
11 (Có CV 
gia hạn số 
23376/QL

D-ĐK ngày 
21/12/2018

)

Schering - 
Plough 

Labo N.V.

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

Voltaren 
Suppo 
100mg 
1x5's

Diclofenac 
natri

Hộp 1 vỉ x 5 
viên, Viên 

đạn, Đặt hậu 
môn

36 
tháng

VN-16847-
13

Delpharm 
Huningue 

S.A.S

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Voltaren 
75mg/3ml 
Inj 3ml 
1x5's

Diclofenac 
natri

75mg/3
ml

Hộp 1 vỉ x 5 
ống 3ml, 

Dung dịch 
thuốc tiêm, 

Tiêm

24 
tháng

VN-20041-
16

Lek 
Pharmace

uticals 
d.d.

Sloveni
a

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 16 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

38 B038 10mg Viên 1,813     96.7         1 

39 B039 Ống             5,306     97.9         1 

40 B040 80 mg Viên             1,158     97.9         1 

Motilium-
M

Domperidon
e maleate

Hộp 10 vỉ x 
10 viên nén, 

viên nén, 
Uống

60 
tháng

VN-14215-
11 (có CV 
gia hạn số 
24333/QL

D-ĐK ngày 
28/12/2018

)

OLIC 
(Thailand

) Ltd.

Thái 
Lan

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

No-Spa 
40mg/2ml

Drotaverine 
hydrochlori
de

40mg/ 
2ml

Hộp 25 ống 
2ml, Dung 
dịch tiêm, 
Tiêm bắp / 
Tiêm tĩnh 

mạch

60 
tháng

VN-14353-
11 (có CV 
gia hạn số 
đăng ký)

Chinoin 
Pharmace
utical and 
Chemical 

Works 
Private 
Co.,Ltd.

Hungar
y

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Thiết bị Y 
tế Hà Nội

Đề xuất 
trúng 
thầu

No-Spa 
forte 

Drotaverin 
hydroclorid

Hộp 2 vỉ x 10 
viên, Viên 
nén, Uống

36 
tháng

VN-18876-
15

Chinoin 
Pharmace
utical & 

Chemical 
Works 
Private 
Co. Ltd.

Hungar
y

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Thiết bị Y 
tế Hà Nội

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 17 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

41 B041 Dutasteride 0,5mg Ba Lan Viên 17,257     97.6         1 

42 B043 Lovenox Pháp           85,381     97.6         1 

43 B044 Lovenox Pháp         113,163     97.6         1 

Avodart 
Cap 0.5mg 
3x10's

Hộp 3 vỉ x 10 
viên, Viên 
nang mềm, 

Uống

48 
tháng

VN-17445-
13

GlaxoSmi
thKline 

Pharmace
uticals SA

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Enoxaparin 
Natri (4000 
anti-Xa 
IU/0,4ml 
tương 
đương 
40mg/ 
0,4ml)

40mg/0,
4ml

Hộp 2 bơm 
tiêm đóng sẵn 
0,4ml, Dung 

dịch tiêm 
đóng sẵn 

trong bơm 
tiêm, Tiêm 

dưới da

24 
tháng

QLSP-892-
15

Sanofi 
Winthrop 
Industrie

Bơm 
tiêm

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Thiết bị Y 
tế Hà Nội

Đề xuất 
trúng 
thầu

Enoxaparin 
Natri (6000 
anti-Xa 
IU/0,6ml 
tương 
đương 
60mg/ 
0,6ml)

60mg/ 
0,6ml

Hộp 2 bơm 
tiêm đóng sẵn 
0,6ml, Dung 

dịch tiêm 
đóng sẵn 

trong bơm 
tiêm, Tiêm 

dưới da

24 
tháng

QLSP-893-
15

Sanofi 
Winthrop 
Industrie

Bơm 
tiêm

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Thiết bị Y 
tế Hà Nội

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 18 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

44 B045 CiLag AG Ống 269,999     97.3         1 

45 B046 40mg Viên 22,456     97.3         1 

46 B047 40mg Lọ 153,560     97.9         1 

Eprex 
2000 U

Epoetin alfa 
2000 

IU/0,5 
ml

Hộp 6 ống 
tiêm chứa sẵn 

thuốc kèm 
kim tiêm an 
toàn, Dung 
dịch tiêm, 

Tiêm

18 
tháng

QLSP-971-
16

Thụy 
Sỹ

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

Nexium 
Mups tab 
40mg 
2x7's

Esomeprazo
l (dưới dạng 
Esomeprazo
l magie 
trihydrat)

Hộp 2 vỉ x 7 
viên, Viên 
nén kháng 

dịch dạ dày , 
Uống

24 
tháng

VN-19782-
16 

AstraZen
eca AB

Thụy 
Điển

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Nexium 
Inj 40mg 
1's

Esomeprazo
le natri

Hộp 1 lọ bột 
pha tiêm 5ml, 
Bột pha dung 

dịch 
tiêm/truyền 
tĩnh mạch, 

Tiêm truyền 
tĩnh mạch 

(IV)

24 
tháng

VN-15719-
12

AstraZen
eca AB

Thụy 
Điển

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 19 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

47 B048 Etoricoxib 90mg Viên 15,645     97.6         1 

48 B049 Berodual Đức Bình 132,323     97.6         1 

Arcoxia 
Tab  90mg 
30's

Hộp 3 vỉ x 10 
viên nén bao 
phim, Viên 

nén bao 
phim, Uống

36 
tháng

VN-20810-
17

Frosst 
Iberica 
S.A.; 

Đóng gói 
và xuất 
xưởng: 
Merck 

Sharp & 
Dohme 

Ltd.

CSSX: 
Tây 
Ban 
Nha, 
đóng 
gói: 
Anh

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Ipratropium 
bromide 
khan (dưới 
dạng 
Ipratropium 
bromide 
monohydrat
e) + 
Fenoterol 
Hydrobromi
de 

0,02mg/ 
nhát xịt 

+ 
0,05mg/ 
nhát xịt

Hộp 1 bình 
xịt 200 nhát 
xịt (10ml), 
Dung dịch 

khí dung, Xịt

24 
tháng

VN-17269-
13 (có CV 
gia hạn số 

5306/QLD-
ĐK ngày 

10/04/2019
)

Boehring
er 

Ingelheim 
Pharma 

GmbH & 
Co. KG.

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 20 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

49 B050 180mg Viên             6,825     97.0         1 

50 B051 Gabapentin 300mg Viên 11,316     97.6         1 

51 B052 Pháp Viên 4,560     97.6         1 

Telfast HD 
Fexofenadin 
HCI 

Hộp 1 vỉ x 10 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

24 
tháng

VD-28324-
17

Công ty 
Cổ phần 
Sanofi 

Việt Nam

Việt 
Nam

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Thiết bị Y 
tế Hà Nội

Đề xuất 
trúng 
thầu

Neurontin 
Cap 
300mg 
100's

10 vỉ x 10 
viên/ hộp,  

Viên nang, ép 
vỉ, Uống

36 
tháng

VN-16857-
13

Pfizer 
Pharmace

uticals 
LLC ; 

Packed by 
Pfizer 

Manufact
uring 

Deutschla
nd GmbH

CSSX: 
Mỹ, 

Đóng 
gói: 
Đức

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Glucovanc
e 
500mg/2.5 
mg Tab  
30's

Metformin 
hydrochlori
d (tương 
đương với 
metformin 
390 mg); 
glibenclami
d

500mg/2
,5mg

Hộp 2 vỉ x 15 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

36 
tháng

VN-20022-
16

Merck 
Sante 
s.a.s

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Vượt 
giá kế 
hoạch



Page 21 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

52 B053 Pháp Viên 4,713     97.6         1 

53 B054 Amaryl Glimepiride 1mg Viên             1,984     96.7         1 

54 B055 Amaryl Glimepirid 2mg Viên             4,305     97.0         1 

Glucovanc
e 
500mg/5m
g Tab  30's

Metformin 
hydrochlori
d (tương 
đương với 
metformin 
390 mg); 
glibenclami
d

500mg/5
mg

Hộp 2 vỉ x 15 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

36 
tháng

VN-20023-
16

Merck 
Sante 
s.a.s

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Vượt 
giá kế 
hoạch

Hộp 3 vỉ x 10 
viên, Viên 
nén, Uống

36 
tháng

VN-17391-
13 (có CV 
gia hạn số 
đăng ký)

PT 
Aventis 
Pharma

Indones
ia

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Thiết bị Y 
tế Hà Nội

Đề xuất 
trúng 
thầu

Hộp 3 vỉ x 10 
viên, Viên 
nén, Uống

24 
tháng

VD-28318-
17

Công ty 
Cổ Phần 
Sanofi 

Việt Nam

Việt 
Nam

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Thiết bị Y 
tế Hà Nội

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 22 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

55 B056 3.6mg Anh 2,568,297     97.3         1 

56 B057 Buscopan 10mg Pháp Viên 1,120     97.9         1 

57 B058 Đức         200,000     97.6         1 

Zoladex 
Inj 3.6mg 
1's

Goserelin 
(dưới dạng 
goserelin 
acetat)

Hộp 1 bơm 
tiêm có 

thuốc, Thuốc 
tiêm dưới da 
(cấy phóng 

thích chậm), 
Tiêm dưới da 
(cấy phóng 
thích chậm)

24 
tháng

VN-20226-
17

AstraZen
eca UK 

Ltd.

Bơm 
tiêm

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Hyoscine 
butyl 
bromide

Hộp 5 vỉ  x 
20 viên, Viên 

nén bao 
đường, Uống

36 
tháng

VN-20661-
17

Delpharm 
Reims

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

Apidra 
Solostar

Insulin 
glulisine

100 đơn 
vị/ml

Hộp 5 bút 
tiêm x 3ml 
dung dịch 

tiêm, Dung 
dịch tiêm 
trong bút 

tiêm nạp sẵn, 
Tiêm dưới da

24 
tháng

QLSP-915-
16

Sanofi-
Aventis 

Deutschla
nd GmbH

Bút 
tiêm

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Thiết bị Y 
tế Hà Nội

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 23 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

58 B059 Đức         277,000     97.9         1 

59 B060 Iobitridol Guerbet France Lọ 635,000     97.9         1 

60 B061 Aprovel Irbesartan 150 mg Pháp Viên             9,561     97.9         1 

61 B062 Pháp Viên             9,561     97.9         1 

Lantus 
Solostar

Insulin 
glargine 

300IU/3
ml

Hộp 5 bút 
tiêm x 3ml 
dung dịch 

tiêm, Dung 
dịch tiêm 
trong bút 

tiêm nạp sẵn, 
Tiêm dưới da

36 
tháng

QLSP-857-
15

Sanofi-
Aventis 

Deutschla
nd GmbH

Bút  
tiêm

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Thiết bị Y 
tế Hà Nội

Đề xuất 
trúng 
thầu

Xenetix 
350

35g 
Iodine/ 
100ml

Hộp 10 lọ 
100ml, Dung 

dịch tiêm

36 
tháng

VN-16789-
13 (có CV 
gia hạn đến 

ngày 
23/7/2019)

Công ty Cổ 
phần Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 
trúng 
thầu

Hộp 2 vỉ x 14 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

36 
tháng

VN-16719-
13 (có CV 
gia hạn số 
đăng ký)

Sanofi 
Winthrop 
Industrie

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Thiết bị Y 
tế Hà Nội

Đề xuất 
trúng 
thầu

CoAprovel 
Irbesartan, 
Hydrochlor
othiazide

150mg + 
12.5mg

Hộp 2 vỉ x 14 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

36 
tháng

VN-16721-
13 (có CV 
gia hạn số 
đăng ký)

Sanofi 
Winthrop 
Industrie

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Thiết bị Y 
tế Hà Nội

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 24 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

62 B066 Lamivudin 100mg VN3-31-18 Viên 29,568     97.6         1 

63 B067 15mg/ml Nhật Lọ 115,999     97.9         1 

64 B068 Cravit Nhật Lọ 88,515     97.9         1 

Zeffix Tab 
100mg 
28's

Hộp 2 vỉ x 14 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

36 
tháng

GlaxoSmi
thKline 

Pharmace
uticals 

SA;  Cơ 
sở đóng 

gói: 
GlaxoSmi

thKline 
Australia 
Pty Ltd

Ba Lan, 
đóng 

gói Úc

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Cravit 
1.5%

Levofloxaci
n hydrat 

Hộp 1 lọ 5ml, 
Dung dịch 

nhỏ mắt, Nhỏ 
mắt

36 
tháng

VN-20214-
16

Santen 
Pharmace
utical Co., 
Ltd.-Nhà 
máy Noto

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

Levofloxaci
n hydrat

25mg/5
ml

Hộp 1 lọ 5ml, 
Dung dịch 

nhỏ mắt, Nhỏ 
mắt

36 
tháng

VN-19340-
15

Santen 
Pharmace
utical Co., 
Ltd.- Nhà 
máy Noto 

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 25 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

65 B069 Anh Viên 4,534     97.6         1 

66 B071 Lotemax Mỹ Lọ 219,500     97.6         1 

67 B072 Mobic Meloxicam Ống 22,761     97.9         1 

Zestril Tab 
5mg 28's

Lisinopril 
dihydrat

5mg 
Lisinopri

l

Hộp 2 vỉ x 14 
viên, Viên 
nén, Uống

48 
tháng

VN-15213-
12

AstraZen
eca UK 

Ltd.

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Loteprednol 
etabonate 

0.5% 
(5mg/ml

)

Hộp 1 lọ 5ml, 
Hỗn dịch nhỏ 
mắt, Nhỏ mắt

24 
tháng

VN-18326-
14 Có CV 

gia hạn đến 
ngày 

16/8/2019

Bausch & 
Lomb Inc

Công ty TNHH 
Dược phẩm và 
Trang thiết bị y 
tế Hoàng Đức

Đề xuất 
trúng 
thầu

15mg/1,
5ml

Hộp 5 ống 
1,5ml, Dung 

dịch tiêm, 
Tiêm

60 
tháng

VN-16959-
13 (có CV 
gia hạn số 

8399/QLD-
ĐK ngày 

04/06/2019
)

Boehring
er 

Ingelheim 
Espana 

S.A 

Tây 
Ban 
Nha

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 26 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

68 B073 Mobic Meloxicam 7,5mg Hy Lạp Viên 9,122     97.9         1 

69 B074 750mg Pháp Viên 3,677     97.6         1 

70 B075 16mg Ý Viên 3,672     97.3         1 

71 B076 40mg/ml Bỉ Lọ 34,670     97.6         1 

Hộp 2 vỉ x 10 
viên, Viên 
nén, Uống

36 
tháng

VN-16141-
13 (có CV 
gia hạn số 

4752/QLD-
ĐK ngày 

02/04/2019
)

Boehring
er 

Ingelheim 
Ellas A.E

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

Glucophag
e XR Tab 
750mg 
30's

Metformin 
hydrochlori
de

Hộp 2 vỉ x 15 
viên, Viên 

phóng thích 
kéo dài, Uống

36 
tháng

VN-15546-
12

Merck 
Sante 
s.a.s

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Vượt 
giá kế 
hoạch

Medrol 
Tab 16mg 
30's

Methylpred
nisolone

3 vỉ x 10 
viên/ hộp, 
Viên nén, 

Uống

24 
tháng

VN-13806-
11

Pfizer 
Italia S.r.l

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Depo-
Medrol Inj 
40mg/ml 
1ml

Methylpred
nisolone 
acetate 

1 lọ/ hộp, hỗn 
dịch tiêm , 
Tiêm bắp 
(IM), tiêm 

trong khớp và 
mô mềm

36 
tháng

VN-11978-
11

Pfizer 
Manufact

uring 
Belgium 

NV

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 27 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

72 B077 40mg Bỉ Lọ 36,410     97.3         1 

73 B078 4mg Ý Viên 983     97.6         1 

74 B079 Miconazole Tuýp 41,500     96.7         1 

Solu-
Medrol Inj 
40mg 1's

Methylpred
nisolone 
Sodium 
succinate

1 lọ/ hộp, Bột 
đông khô pha 

tiêm, Tiêm 
tĩnh mạch, 

tiêm bắp (IV, 
IM)

24 
tháng

VN-20330-
17

Pfizer 
Manufact

uring 
Belgium 

NV

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Medrol 
Tab 4mg 
30's

Methylpred
nisolone 

3 vỉ * 10 
viên, Viên 
nén, Uống

36 
tháng

VN-13805-
11

Pfizer 
Italia S.r.l

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Daktarin 
oral gel

200mg/ 
10g

Hộp 1 tuýp 
10g, Gel rơ 

miệng, Đánh 
tưa lưỡi

36 
tháng

VN-14214-
11 (có CV 
gia hạn số 
24333/QL

D-ĐK ngày 
28/12/2018

)

OLIC 
(Thailand

) Ltd.

Thái 
Lan

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 28 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

75 B080 Mỹ Lọ 90,000     97.3         1 

76 B081 1mg/ml Nhật Lọ 62,158     97.9         1 

VIGAMO
X  0,5%  
5ML 1'S

Moxifloxaci
n HCl, 
moxifloxaci
n; Mỗi 1ml 
dung dịch 
chứa: 
Moxifloxaci
n (dưới 
dạng 
Moxifloxaci
n 
hydrochlori
d) 5mg

VN-
15707-
12: 5%; 

VN-
22182-
19: 5mg

Hộp 1 lọ 5ml, 
Dung dịch 

nhỏ mắt, Nhỏ 
mắt

24 
tháng

VN-15707-
12 (có CV 

gia hạn 
hiệu lực 

SĐK); VN-
22182-19

Alcon 
Research, 

Ltd.

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Sanlein 
0,1

Natri 
hyaluronat

Hộp 1 lọ 5ml, 
Dung dịch 

nhỏ mắt, Nhỏ 
mắt

36 
tháng

VN-17157-
13 (có CV 
gia hạn số 
19216/QL

D-ĐK ngày 
10/10/2018

)

Santen 
Pharmace
utical Co. 

Ltd. 

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 29 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

77 B082 Nhật Lọ 126,000     97.9         1 

78 B083 Nimodipin 30mg Đức Viên 16,653     97.6         1 

79 B084 Đức Chai         142,800     97.3         1 

80 B085 Đức Chai         142,800     97.3         1 

81 B086 Đức Chai         168,840     97.3         1 

Sanlein 
0.3

Natri 
hyaluronat

15mg/5
ml

Hộp 1 lọ 5ml, 
Dung dịch 

nhỏ mắt, Nhỏ 
mắt

36 
tháng

VN-19343-
15

Santen 
Pharmace
utical Co., 
Ltd.-Nhà 
máy Noto

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

Nimotop 
Tab 30mg 
30's

Hộp 3 vỉ x 10 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

48 
tháng

VN-20232-
17

Bayer 
Pharma 

AG

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Lipofundi
n 
MCT/LCT

Nhũ dịch 
lipid

10% 
250ml

Chai 250ml. 
Nhũ dịch 

tiêm truyền 
tĩnh mạch

24 
tháng

VN-16130-
13

(1818/QLD
-ĐK)

B.Braun 
Melsunge

n AG

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Hoàng Lan

Đề xuất 
trúng 
thầu

Lipofundi
n 
MCT/LCT 
20% E

Nhũ dịch 
lipid

20% 
100ml

Chai 100ml, 
Nhũ dịch 

tiêm truyền 
tĩnh mạch

24 
tháng

VN-16131-
13

(1818/QLD
-ĐK)

B.Braun 
Melsunge

n AG

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Hoàng Lan

Đề xuất 
trúng 
thầu

Lipofundi
n 
MCT/LCT 
20% E

Nhũ dịch 
lipid

20% 
250ml

Chai 250ml, 
Nhũ dịch 

tiêm truyền 
tĩnh mạch

24 
tháng

VN-16131-
13

(1818/QLD
-ĐK)

B.Braun 
Melsunge

n AG

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Hoàng Lan

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 30 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

82 B087 Octreotide Ống 241,525     97.6         1 

83 B088 Ofloxacin 0,3% Nhật Tuýp 74,530     97.9         1 

84 B089 Oflovid Ofloxacin Nhật Lọ 55,872     97.9         1 

85 B090 0,2% Mỹ Chai 131,100     97.3         1 

Sandostati
n Inj 
0.1mg/ml 
1mlx5's

0,1mg/1
ml

Hộp 5 ống x 
1ml, Dung 
dịch tiêm, 

Tiêm

36 
tháng

VN-17538-
13

Novartis 
Pharma 

Stein AG

Thụy 
Sỹ

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Oflovid 
Ophthalmi
c 
Ointment 

Hộp 1 tuýp 
3,5g, Thuốc 
mỡ tra mắt, 

Tra mắt

36 
tháng

VN-18723-
15

Santen 
Pharmace
utical Co. 

Ltd. 

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

15mg/5
ml

Hộp 1 lọ 5ml, 
Dung dịch 

nhỏ mắt, Nhỏ 
mắt

36 
tháng

VN-19341-
15

Santen 
Pharmace
utical Co., 
Ltd.- Nhà 
máy Noto 

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

PATADAY 
0.2% 2.5
ML 1'S

Olopatadine 
hydrochlori
de 

Hộp 1 chai 
2,5ml, Dung 
dịch nhỏ mắt, 

Nhỏ mắt

24 
tháng

VN-13472-
11 (có CV 

gia hạn 
hiệu lực 
SĐK)

Alcon 
Research, 

Ltd.

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 31 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

86 B092 300mg Ý Viên 8,064     97.6         1 

87 B093 Paclitaxel Úc Lọ 1,260,000     97.0         1 

88 B094 Ultracet Viên 7,999     96.7         1 

Trileptal 
Tab 
300mg 
5x10's

Oxcarbazepi
ne

Hộp 5 vỉ x 10 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

36 
tháng

VN-15563-
12

Novartis 
Farma 
S.p.A

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Anzatax 
Inj 30mg/ 
5ml 1's

30mg/5
ml

Hộp 1 lọ 5ml, 
Dung dịch 

đậm đặc pha 
dung tịch 

tiêm truyền, 
Tiêm truyền 
tĩnh mạch

18 
tháng

VN-20848-
17

Hospira 
Australia 
Pty Ltd

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Tramadol 
HCl + 
Paracetamol

37,5mg 
+ 325mg 

Hộp 3 vỉ x 10 
viên, viên nén 

, Uống

36 
tháng

VN-16803-
13 (có CV 
gia hạn số 
12524/QL

D-ĐK ngày 
23/07/2019

)

Janssen 
Korea 
Ltd.

Hàn 
Quốc

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 32 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

89 B095 5 mg Pháp Viên 5,650     97.6         1 

90 B096 4mg Ống 33,350     97.9         1 

91 B098 Sifrol 0,25mg Đức Viên 9,737     97.9         1 

Coversyl 
Tab 5mg 
30's

Perindopril 
Arginine

Hộp 1 lọ 30 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

36 
tháng

VN-17087-
13

Les 
Laboratoi

res 
Servier 

Industrie

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

ARDUAN 
Pipecuroniu
m bromid

Hộp 25 lọ 
thuốc + 25 lọ 

dung môi 
2ml, Bột 

đông khô pha 
tiêm, Tiêm

36 
tháng

VN-19653-
16

Gedeon 
Richter 

Plc.

Hungar
y

 Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Bến Tre

Đề xuất 
trúng 
thầu

Pramipexole 
dihydrochlo
ride 
monohydrat
e 0,25mg 
tương 
đương với 
Pramipexole 
0,18mg

Hộp 3 vỉ x 10 
viên, Viên 
nén, Uống

36 
tháng

VN-20132-
16

Boehring
er 

Ingelheim 
Pharma 

GmbH & 
Co. KG.

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 33 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

92 B099 Sifrol 0,75mg Đức Viên 30,905     97.9         1 

93 B100 Curosurf  Chiesi Italy Lọ 14,100,000     97.3         1 

94 B102 Cu Ba Lọ    10,600,000     95.8         1 

Pramipexole 
 
dihydrochlo
ride 
monohydrat
e,0,75mg 
(tương 
đương 
0,52mg 
Pramipexole
)

Hộp 3 vỉ x 10 
viên, Viên 
nén phóng 
thích chậm, 

Uống

36 
tháng

VN-15736-
12 (có CV 
gia hạn số 

5306/QLD-
ĐK ngày 

10/04/2019
)

Boehring
er 

Ingelheim 
Pharma 

GmbH & 
Co. KG.

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

Phospholipi
d chiết xuất 
từ phổi lợn 
(poractant 
alfa)

120mg/1
,5ml

Hộp 1 lọ. 
Dịch treo vô 

khuẩn để 
bơm vào nội 

khí quản.

18 
tháng

 VN-
18909-15 

Công ty Cổ 
phần Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 
trúng 
thầu

Heberprot-
P75

Recombinan
t Human 
Epidermal 
Growth 
Factor

0,075 
mg

Hộp to * 6 
hộp nhỏ * 1 
lọ bột đông 

khô, Bột 
đông khô, 
Pha tiêm

36 
tháng

QLSP-
0705-13

Center for 
Genetic 
Engineeri
ng and 
Biotechno
logy 
(CIGB)  

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Hoàng 
Mai

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 34 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

95 B104 Lọ 104,450     97.6         1 

96 B105 Pháp Lọ 16,074     97.6         1 

Esmeron 
50mg Via 
10mg/ml 
10's

Rocunorium 
bromide 
10mg/ml

10mg/ml 
x 5ml

Hộp 10 lọ x 
5ml, Dung 
dịch tiêm, 
Tiêm tĩnh 
mạch (IV)

36 
tháng

VN-17751-
14

Siegfried 
Hameln 
GmbH; 

đóng gói 
& xuất 
xưởng: 

N.V. 
Organon

CSSX: 
Đức, 
đóng 

gói: Hà 
Lan

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Combivent 

Ipratropium 
bromide 
anhydrous 
(dưới dạng 
Ipratropium 
bromide 
monohydrat
e) + 
Salbutamol 
(dưới dạng 
Salbutamol 
sulfate) 

0,5mg + 
2,5mg

Hộp 10 lọ x 
2,5ml, Dung 

dịch khí 
dung, Dạng 

hít

24 
tháng

VN-19797-
16

Laboratoi
re Unither

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 35 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

97 B106 76,379     97.3         1 

98 B107 Úc Ống 4,575     97.6         1 

Ventolin 
Inh 
100mcg 
200Dose

Salbutamol 
(dưới dạng 
Salbutamol 
sulfate)

100mcg/
liều xịt

Hộp 1 bình 
xịt 200 liều, 
Hỗn dịch xịt 

qua bình định 
liều điều áp, 

Xịt qua 
đường miệng

24 
tháng

VN-18791-
15

Glaxo 
Wellcome 

SA; Cơ 
sở đóng 
gói thứ 

cấp, xuất 
xưởng:  

GlaxoSmi
thKline 

Australia 
Pty. Ltd,

CSSX: 
Tây 
Ban 
Nha, 
đóng 

gói: Úc

Bình 
xịt

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Ventolin 
Nebules 
2.5mg/ 
2.5ml 
6x5's

Mỗi 2,5ml 
chứa: 
Salbutamol 
(dưới dạng 
Salbutamol 
sulfat) 
2,5mg

2,5mg/ 
2,5ml

Hộp 6 vỉ x 5 
ống 2,5ml, 
Dung dịch 
khí dung, 
Dùng cho 

máy khí dung

36 
tháng

VN-20765-
17

GlaxoSmi
thKline 

Australia 
Pty.,  Ltd.

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 36 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

99 B108 225,996     97.3         1 

100 B109 Sevoflurane 250ml Anh Chai 3,578,600     97.6         1 

101 B111 25mg Viên 1,975     96.4         1 

Seretide 
Evohaler 
DC 
25/125mc
g 120d

Mỗi liều xịt 
chứa: 25 
mcg 
Salmeterol 
(dạng 
xinafoate 
micronised) 
và 125 mcg 
Fluticasone 
propionate 
(dạng 
micronised)

25mcg + 
125mcg

Hộp 1 bình 
120 liều xịt, 
Hỗn dịch hít 
qua đường 

miệng (dạng 
phun sương), 

Hít qua 
đường miệng

24 
tháng

VN-21286-
18

Glaxo 
Wellcome 

S.A

Tây 
Ban 
Nha

Bình 
xịt

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Sevorane 
Sol 250ml 
1's

Hộp 1 chai 
250ml, Dung 
dịch hít, Gây 

mê qua 
đường hô hấp

36 
tháng

VN-19755-
16

Aesica 
Queenbor
ough Ltd

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Aldactone 
Tab 25mg 
100's

Spironolact
one

10 vĩ x 10 
viên, Viên 
nén, Uống

36 
tháng

VN-16854-
13

Olic 
(Thailand

) Ltd

Thái 
Lan

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 37 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

102 B112 Anh Viên 2,940     97.6         1 

103 B113 Ticagrelor 90mg Viên 15,873     97.6         1 

104 B114 Tobrex Tobramycin 3 mg/ml Bỉ Lọ 40,000     97.9         1 

Nolvadex 
Tab 10mg 
30's

Tamoxifen 
(dưới dạng 
Tamoxifen 
citrat)

Tamoxif
en (dưới 

dạng 
Tamoxif
en citrat) 

10mg

Hộp 3 vỉ x 10 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

60 
tháng

VN-20911-
18

AstraZen
eca UK 
Limited

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Brilinta 
Tab 90mg 
6x10's

Hộp 6 vỉ x 10 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

36 
tháng

VN-19006-
15

AstraZen
eca AB

Thụy 
Điển

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Hộp 1 lọ đếm 
giọt 

Droptainer 5 
ml, Dung 

dịch nhỏ mắt 
vô khuẩn, 
Nhỏ mắt

36 
tháng 

VN-19385-
15

s.a. 
Alcon-

Couvreur 
N.V

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu



Page 38 Xếp hạng nhà thầu Gói 2

Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

105 B115 Tobradex Bỉ Lọ 45,100     97.6         1 

106 B116 Tocilizumab 200mg Lọ 6,748,140     97.3         1 

107 B118 Topamax Topiramat 25mg Cilag AG Viên 5,448     97.6         1 

Mỗi 1 ml 
chứa: 
Tobramycin 
+ 
Dexamethas
one

3mg/1ml 
+ 

1mg/1ml

Hộp 1 lọ 5ml, 
Hỗn dịch nhỏ 
mắt, Nhỏ mắt

24 
tháng

VN-20587-
17

s.a. 
Alcon-

Couvreur 
N.V

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

Actemra 
200mg 
10ml Vial 
B/1

Hộp 1 lọ 
10ml dung 

dịch đậm đặc 
để pha dung 

dịch tiêm 
truyền, Dung 
dịch đậm đặc 
để pha dung 

dịch tiêm 
truyền, Tiêm 

truyền

30 
tháng

VN-16257-
13 (CV duy 
trì hiê êu lực 

SĐK 
2589/QLD-

ĐK ngày 
5/2/2018 )

Cơ sở sản 
xuất: 

Chugai 
Pharma 

Manufact
uring Co., 
Ltd; Cơ 
sở đóng 
gói: F. 

Hoffmann 
La Roche 

Ltd.

CSSX: 
Nhật, 
đóng 
gói: 

Thụy 
Sỹ

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Hộp 6 vỉ x 10 
viên , Viên 

nén bao 
phim, Uống

24 
tháng

VN-20301-
17

Thụy 
Sỹ

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu
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Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

108 B121 35mg Pháp Viên 2,705     97.6         1 

109 B122 Pháp Viên             6,972     97.9         1 

110 B123 Vildagliptin 50mg Viên 8,225     97.6         1 

111 B124 Đức Viên 9,274     97.0         1 

Vastarel 
MR Tab 
35mg 60's

Trimetazidi
ne 
dihydrochlo
ride

Hộp 2 vỉ x 30 
viên, viên nén 
bao phim giải 

phóng có 
biến đổi, 

Uống

36 
tháng

VN-17735-
14, CV gia 

hạn số 
5185/QLD-

ĐK ngày 
09/04/2019

Les 
Laboratoi

res 
Servier 

Industrie

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Depakine 
Chrono 

Natri 
Valproate, 
Acid 
Valproic

333mg + 
145mg

Hộp 1 lọ 30 
viên, Viên 

nén bao phim 
phóng thích 

kéo dài, Uống

36 
tháng

VN-16477-
13 (có CV 
gia hạn số 
đăng ký)

Sanofi 
Winthrop 
Industrie

Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Thiết bị Y 
tế Hà Nội

Đề xuất 
trúng 
thầu

Galvus 
Tab 50mg 
2x14's

Hộp 2 vỉ x 14 
viên, Viên 
nén, Uống

36 
tháng

VN-19290-
15

Novartis 
Farmaceu
tica S.A

Tây 
Ban 
Nha

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu

Galvus 
MET Tab 
50mg/100
0mg 
6x10's

Vildagliptin; 
Metformin 
hydrochlori
d

50mg+1
000mg

Hộp 6 vỉ x 10 
viên, Viên 
nén bao 

phim, Uống

18 
tháng

VN-19291-
15

Novartis 
Pharma 

Produktio
ns GmbH

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu
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Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

112 B125 Vinpocetin 10mg Viên 3,570     97.9         1 

113 B126 Vinpocetin Ống 17,724     97.9         1 

114 B127 Vinpocetin 5mg Viên 2,330     97.9         1 

115 B128 Otrivin 0,05% Lọ 34,700     97.9         1 

CAVINTO
N Forte

Hộp 2 vỉ x 15 
viên, Viên 
nén, Uống

60 
tháng

VN-17951-
14

Gedeon 
Richter 

Plc.

Hungar
y

 Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Bến Tre

Đề xuất 
trúng 
thầu

CAVINTO
N 

10mg/2
ml

Hộp 10 ống x 
2ml, thuốc 
tiêm, Tiêm

60 
tháng

VN-9211-
09 (có CV 
số gia hạn 

SĐK)

Gedeon 
Richter 

Plc.

Hungar
y

 Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Bến Tre

Đề xuất 
trúng 
thầu

CAVINTO
N 

Hộp 2 vỉ x 25 
viên, Viên 
nén, Uống

60 
tháng

VN-20508-
17

Gedeon 
Richter 

Plc.

Hungar
y

 Công ty Cổ 
phần Dược 

phẩm Bến Tre

Đề xuất 
trúng 
thầu

Xylometazo
line 
Hydrochlori
de

Hộp 1 lọ 
10ml, Dung 

dịch nhỏ mũi, 
Nhỏ mũi

36 
tháng

VN-15558-
12 (Có CV 
gia hạn số 
13010/QL

D-ĐK ngày 
31/07/2019

)

Novartis 
Consumer 

Health 
S.A

Thụy 
Sỹ

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu
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Tên thuốc Tên nhà thầu Ghi chúSố 
TT

Mã 
hàng 
hóa 

Tên hoạt 
chất

Nồng độ 
- Hàm 
lượng

Quy cách, 
Dạng bào 

chế, Đường 
dùng

Hạn 
dùng

SĐK hoặc 
GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá dự 
thầu (*)

 Điểm 
tổng 
hợp 

Xếp 
hạng 
nhà 
thầu

116 B129 Otrivin 0,1% Lọ 45,400     97.9         1 

117 B130 Chai 6,465,882     97.6         1 

Tổng 117 mặt hàng

Ghi chú:
(*) là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có).

Xylometazo
line 
Hydrochlori
de

Hộp 1 lọ 
10ml, Dung 

dịch nhỏ mũi, 
Nhỏ mũi

36 
tháng

VN-15559-
12 (Có CV 
gia hạn số 
13010/QL

D-ĐK ngày 
31/07/2019

)

Novartis 
Consumer 

Health 
S.A

Thụy 
Sỹ

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vimedimex 
Bình Dương

Đề xuất 
trúng 
thầu

Zometa 
4mg/100m
l Inj 100ml 
1's

Acid 
Zoledronic 
(dưới dạng 
Acid 
zoledronic 
monohydrat
e)

4mg/100
ml

Hộp 1 chai 
100ml, Dung 
dịch truyền 
tĩnh mạch, 

Tiêm

36 
tháng

VN-17540-
13

Novartis 
Pharma 

Stein AG

Thụy 
Sỹ

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Dược liệu TW2

Đề xuất 
trúng 
thầu
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